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STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐƠN VỊ CÔNG TÁC 

1.  Cô Phạm Thị Nữ   Giáo viên 
Trường THPT Trần Kỳ Phong, huyện Bình Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi 

2.  Thầy Bùi Văn Tròn  Giáo viên 
Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu, TP Bến Tre, tỉnh Bến 

Tre 

3.  Cô Nguyễn Thị Văn  Giáo viên Tin học 
Trường THPT Chuyên Bình Long, Thị xã Bình Long, tỉnh 

Bình Phước 

4.  Thầy Nguyễn Văn Châu  
Giáo viên, Bí thư Đoàn 

trường 

Trường THPT Hùng Vương, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình 

Phước 

5.  Thầy Đinh Khắc Xuân  Thư ký hội đồng Trường THPT Nguyễn Huệ, TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình 

6.  Cô Lô Thị Thầm Giáo viên 
Trường PTDTBT THCS Sín Chải, huyện Tủa Chùa, tỉnh 

Điện Biên 

7.  Thầy Lý Thường Kiệt  
Chi ủy viên, Giáo viên, Bí thư 

Đoàn thanh niên 

Trường THPT Hòa Tú, ấp Hòa Phuông, xã Hòa Tú 1, 

huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng 

8.  Thầy Mua Mí Lầu  Giáo viên 
Trường THPTBT THCS Thượng Phùng, xã Thượng Phùng, 

huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang 

9.  Cô Nông Thị Hiệu  Giáo viên 
Trường Mầm non Bình Văn, thôn Tài Chang, xã Bình Văn, 

huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn 

10.  Cô Lê Thị Hà Phương  Giáo viên Trường TH&THCS Tô Múa, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La 

11.  Cô Bùi Hồng Thắm  
Giáo viên, Tổng phụ trách 

Đội 

Trường THCS Quản Cơ Thành, huyện Châu Giang, tỉnh An 

Giang 

12.  Cô Nguyễn Thị Thu Giang  
Giáo viên, Tổng phụ trách 

Đội 
Trường THCS Lê Quý Đôn, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang 



13.  Cô Nguyễn Thị Mai Loan  Giáo viên Trường THPT Chuyên Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

14.  Cô Nguyễn Thị Anh Thư  Giáo viên 
Trường THPT Chuyên Hùng Vương, TP Thủ Dầu Một, tình 

Bình Dương 

15.  Thầy Nguyễn Phúc Thịnh Giáo viên 
Trường THPT Phan Văn Trị, Thị Trấn Phong Điền, Huyện 

Phong Điền, TP Cần Thơ 

16.  Thầy Nguyễn Quốc Việt Tổng phụ trách Đội 
Trường THCS Chu Văn An xã Nhân Nghĩa, huyện Cẩm 

Mỹ, tỉnh Đồng Nai 

17.  Cô Đỗ Thúy Hằng 
Tổ trưởng tổ chuyên môn Xã 

hội 1 
Trường THCS Ngô Sĩ Liên, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 

18.  Thầy Lê Việt Hoàng 
Bí thư Liên chi đoàn UV 

BCH Đoàn trường ĐHKHTN. 
Trường THPT Chuyên KHTN, ĐHKHTN, ĐHQGHN 

19.  Thầy Nguyễn Thanh Tùng Giáo viên 
Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, Hà Nội 

 

20.  Thầy Trương Văn Hùm Tổng phụ trách Đội 
Trường TH Vĩnh Hòa 1, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên 

Giang 

21.  Cô Mang Thị Hồng Hoa  
Giáo viên, Tổ trưởng tổ 

chuyên môn 

Trường Mẫu Giáo Hoa Đào, xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn, 

tỉnh Ninh Thuận 

22.  Thầy Đỗ Văn Nhỏ  
Tổ trưởng chuyên môn tổ Tin 

học 
Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, TP Đà Nẵng 

23.  Cô Ngọc Thị Thu Hiệu trưởng Trường TH Quảng Uyên, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng 

24.  Cô Ngô Tuyết Hằng  Giáo viên Trường TH Vĩnh Thịnh A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu 

25.  Cô Lâm Yến Phương Giáo viên 
Trường THCS Bàu Năng, xã Bàu Năng, huyện Dương 

Minh Châu, tỉnh Tây Ninh 

26.  Cô Nguyễn Thị Thủy Giáo viên 
Trường PTDTBT THCS Pa Cheo, xã Pa Cheo, huyện Bát 

Xát, tỉnh Lào Cai 

27.  Thầy Kim Thành Phong 
Giáo viên, Phó Bí thư Đoàn 

trường 
Trường THPT Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh 

28.  Thầy Hoàng Hồng Quân  
Giáo viên, Bí thư Đoàn 

trường 

Trường THPT Anh Hùng Núp, xã K ông Lơng Khơng, 

huyện Kbang, tỉnh Gia Lai 



29.  Thầy Nguyễn Văn Chuyên Giáo viên Trường THPT Yên Thế 

30.  Cô Tạ Thị Kim Thoa 
Giáo viên, Tổ phó tổ Văn - 

Tiếng Anh 

Trường PTDTNT THCS&THPT An Lão, huyện An Lão, 

tỉnh Bình Định 

31.  Cô Nguyễn Thị Lệ Dung  Giáo viên Trường TH Vĩnh Hảo, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định 

32.  Cô Bùi Trần Vân Nhi  Giáo viên TPT Đội Trường THCS Chu Văn An 

33.  Thầy Lê Văn Tính  Giáo viên TPT Đội Trường Tiểu học Nguyễn Huệ 

34.  Cô Đỗ Thị Là  
Giáo viên môn Lịch sử, Phó 

Hiệu trưởng 
Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh 

35.  Cô Nguyễn Lê Thúy Hà  Giáo viên Trường Tiểu học Trường Sơn 

36.  Thầy Phạm Văn Phúc 
Giáo viên, Tổng phụ trách 

Đội 

Trường TH Võ Thị Sáu, thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

37.  Cô Đỗ Thị Loan  Phó Hiệu trưởng Trường mầm non Kim Noi 

38.  Thầy Sùng A Trừ  Giáo viên 
Trường PTDTBT TH&THCS Chế Tạo, xã Chế Tạo, huyện 

Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái 

39.  Cô Nguyễn Thị Mai  Giáo viên 
Trường THPT Nguyễn Đình Liễn, thị xã Cẩm Xuyên, tỉnh 

Hà Tĩnh 

40.  Cô Lê Thị Uyên  
Giáo viên, Phó Bí thư Đoàn 

trường 

Trường THPT Nguyễn Thiện Thuật, xã Bạch Sam, huyện 

Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 

41.  Cô Đinh Thị Loan Giáo viên 
Trường Mầm non Khun Há, huyện Tam Đường, tỉnh Lai 

Châu 

42.  Thầy Dương Tuấn Anh  
Phó bí thư chi đoàn- Tổng 

phụ trách Đội 

Trường Tiểu học Tiên Phong I, thành phố Phổ Yên, tỉnh 

Thái Nguyên 

43.  Cô Trương Thị Khánh Hòa  

Giáo viên; UVBCH Công 

đoàn; Trưởng ban Nữ công; 

UVBCH Đoàn trường 

Trường THPT A Lưới, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

44.  Thầy Hồ Hải Đăng 

Phó bí thư Đoàn trường, Chủ 

tịch Hội LHTN Việt Nam 

Trường  

Trường THPT Cà Mau, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau 

45.  Cô Nguyễn Hồng Thơ  Tổ trưởng chuyên môn Trường THPT Trung Phú 



46.  Cô Tôn Nữ Ngọc Châu  
Bí 

thư Chi đoàn, Giáo viên 

Trường mầm non phường 16, 

Quận 11. 

47.  Cô Trịnh Thị Hiền Giáo viên Trường THCS Thị Trấn – Thường Xuân 

48.  Cô Nguyễn Thị Thuyết Giáo viên Trường TH & THCS Húc Nghì 

49.  Cô Nguyễn Thị Nam Phương  Giáo viên Trường THCS Đông Xá 

50.  Thầy Nguyễn Duy Khánh  Giáo viên Trường THPT Chuyên Hùng Vương 

51.  Cô Lê Na  Giáo viên 
Trường Phổ thông DTNT THCS Kỳ Sơn, 

huyện Kỳ Sơn. 

52.  Cô Hoàng Thị Vân Giáo viên 
Trường Tiểu học Châu Cường, 

huyện Quỳ Hợp. 

53.  Cô Trần Thị Duyên  Giáo viên Trường THCS Nghĩa Hưng 

54.  Thầy Nguyễn Thanh Tuấn Tổ trưởng chuyên môn Trường THCS thị trấn Tân Hưng 

55.  Cô Đỗ Thị Diệu An  Giáo viên Trường Tiểu học Chu Văn An 

56.  Thầy Lê Phi Long  Giáo viên Trường THPT Chuyên Thăng Long 

57.  Thầy Nguyễn Tuấn Hùng 
Giáo viên – Bí thư Đoàn 

trường 
Trường THPT Quyết Thắng 

58.  Cô Mai Thị Hiền  Giáo viên Trường THCS Hải Thành 

59.  Cô Lê Thị Lụa  Giáo viên Trường THCS Chu Văn An 

60.  Cô Lưu Thu Liên  Giáo viên, Bí thư đoàn trường Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi 

61.  Cô Nguyễn Thị Thu Phương  Giáo viên Trung tâm hỗ trợ phát triển hòa nhập khai trí 

62.  Thầy Nguyễn Nam  Giáo viên Trường PTDTNT THCS Tây Giang 

63.  Thầy Nguyễn Lê Hiếu Tổ trưởng chuyên môn Trường THPT Lệ Thủy 

64.  Cô Võ Thị Kim Trang  Giáo viên Trường Mầm non Sơn Định 



65.  Cô Nguyễn Thị Bá  Giáo viên Trường Trung học cơ sở Lê Quốc Việt 

66.  Cô Lã Thị Thanh Huyền  Giáo viên 
Trường Tiểu học Bình Thuận, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên 

Quang. 

67.  Thầy Nguyễn Minh Nguyên 
Chi ủy viên, Bí thư Đoàn 

trường, Giáo viên 

Trường THCS-THPT Tân Mỹ, Ấp 1, xã Tân Mỹ, huyện 

Thanh Bình, Đồng Tháp 

68.  Thầy Đặng Duy Khánh  Giáo viên Tổng đội phụ trách Trường Tiểu học Bình An 

 


